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0,83

0,91
0,91

PHƯƠNG ÁN NÚT VÀ
PHẠM VI GPMB THEO
TRIỂN KHAI  DỰ ÁN

PHƯƠNG ÁN NÚT VÀ
PHẠM VI GPMB THEO

TRIỂN KHAI  DỰ ÁN

PHƯƠNG ÁN NÚT VÀ
PHẠM VI GPMB THEO

TRIỂN KHAI  DỰ ÁN

1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI: THÀNH PHỐ DĨ AN NẰM Ở KHU VỰC TRUNG TÂM VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM
PHÍA NAM CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG, GIÁP RANH VỚI THÀNH PHỐ THUẬN AN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI VÀ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. MỤC TIÊU KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÀNH PHỐ DĨ AN VỚI  BIÊN HÒA VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .
A. GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 TRỤC DỌC BẮC NAM:
- TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - CHƠN THÀNH: TUYẾN ĐƯỜNG ĐI QUA THÀNH PHỐ DĨ AN TRÙNG TIM VỚI ĐƯỜNG ĐT.743B, ĐÓNG VAI TRÒ
QUAN TRỌNG LÀ TRỤC BẮC – NAM KẾT NỐI GIAO THÔNG CỦA TỈNH KẾT NỐI VỚI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM
- QUỐC LỘ 1 (ĐƯỜNG XA LỘ HÀ NỘI): GIỮ NGUYÊN PHƯƠNG ÁN NÂNG CẤP, CẢI TẠO QUỐC LỘ 1 THEO QUY HOẠCH CHUNG ĐƯỢC DUYỆT, QUY
MÔ 10 LÀN XE, LỘ GIỚI 113,5M.
TRỤC DỌC ĐÔNG TÂY
- ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3: ĐOẠN TUYẾN ĐI QUA THÀNH PHỐ DĨ AN VỀ PHÍA BẮC TRÙNG TUYẾN VỚI ĐƯỜNG MỸ PHƯỚC – TÂN VẠN VÀ ĐƯỢC ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG TRÊN CAO, ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐƯỜNG CAO TỐC LOẠI A VỚI QUY MÔ 6-8 LÀN XE.
- QUỐC LỘ 1 (ĐƯỜNG XUYÊN Á): GIỮ NGUYÊN PHƯƠNG ÁN NÂNG CẤP CẢI TẠO LỘ GIỚI LÊN 120M THEO QUY HOẠCH CHUNG ĐƯỢC DUYỆT,
TRONG TƯƠNG LAI ĐƯỜNG NÀY CŨNG SẼ HÌNH THÀNH TUYẾN METRO.
B. ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA: THEO ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG SẮT THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 (QUYẾT ĐỊNH
1769/QĐ-TTG) MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT ĐI QUA THÀNH PHỐ DĨ AN BAO GỒM 1 TUYẾN ĐƯỜNG SẮT HIỆN HỮU VÀ 3 NHÁNH TUYẾN
ĐƯỜNG SẮT ĐỊNH HƯỚNG.
C. ĐƯỜNG THỦY: PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG THỦY TRÊN TUYẾN SÔNG ĐỒNG NAI HIỆN NAY TƯƠNG ĐỐI THUẬN LỢI DO SÔNG ĐỒNG NAI ĐẠT TIÊU
CHUẨN CẤP KỸ THUẬT THUỶ NỘI ĐỊA CẤP II.
2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG CHÍNH ĐÔ THỊ
A. TRỤC DỌC BẮC-NAM: 6 ĐƯỜNG, CÓ LỘ GIỚI TỪ 22M-60M.
B. TRỤC NGANG ĐÔNG- TÂY: 5 ĐƯỜNG, CÓ LỘ GIỚI TỪ 24M-64M.
C. NÚT GIAO THÔNG :
22 VỊ TRÍ NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC.
D. GA TÀU - BẾN BÃI:
- GA LẬP TÀU AN BÌNH DIỆN TÍCH GA QUY HOẠCH DỰ KIẾN KHOẢNG 123 HA, BAO GỒM CÁC CÔNG TRÌNH GA, CƠ SỞ HẠ TẦNG, KHU VỰC BÃI
HÀNG, KHO HÀNG KHỔ 1435MM VÀ KHỔ 1000MM).
- BẾN XE MIỀN ĐÔNG: DUY TRÌ TIẾP TỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN BẾN LOẠI 1.
- GIỮ NGUYÊN BẾN XE KHÁCH LAM HỒNG (LOẠI IV).

THUYẾT MINH SƠ BỘ:

4.00 8.00 8.00 4.00
24.00

MẶT CẮT NGANG 28-28

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

4.00 7.50 1.50 7.50 4.00
24.50

MẶT CẮT NGANG 27-27

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

8.00 6.00 6.00 8.00
28.00

MẶT CẮT NGANG 23-23

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

14.00 8.00 6.00 30.00 4.00 30.00 6.00 8.00 14.00

120.00

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

MẶT CẮT NGANG 1-1

TIM ĐƯỜNG

ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

5.00 10.50
19.00

HÀNH LANG BẢO VỆ Đ.ỐNG 16.00 2.00 16.00

113.50
MẶT CẮT NGANG 2-2

10.50 5.00

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

17.5012.00

ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

5.50 12.25 5.50 17.50 5.50 12.25 5.50

64.00
MẶT CẮT NGANG 3-3

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

21.50 17.50CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

5.00 7.00 3.00 13.00 4.00 13.00 3.00 7.00 5.00
60.00

TIM ĐƯỜNG

TIM ĐƯỜNG

MẶT CẮT NGANG 4-4

ĐƯỜNG TRÊN CAO
ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

5.00 12.00 12.00 5.00
34.00

MẶT CẮT NGANG 17-17

TIM ĐƯỜNGCHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

8.00 7.50 7.50 8.00
31.00

MẶT CẮT NGANG 21-21

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

6.00 7.50 3.00 7.50 6.00

30.00

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

MẶT CẮT NGANG 22-22

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

MẶT CẮT NGANG 18-18

4.75 8.50 6.50 8.50 4.75
33.00

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNGCHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

10.00 7.50 7.50 10.00
35.00

MẶT CẮT NGANG 16-16

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

5.00 15.00 7.00 7.00
39.00

MẶT CẮT NGANG 13-13

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

5.00

6.00 11.50 5.00 11.50 6.00

40.00

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

MẶT CẮT NGANG 12-12MẶT CẮT NGANG 10-10
41.50

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

1.50
7.50 12.507.5012.50

MẶT CẮT NGANG 9-9

8.00 12.00 2.00
42.00

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

8.0012.00
7.00 15.00 4.00

48.00

MẶT CẮT NGANG 8-8

TIM ĐƯỜNGCHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

7.0015.00

10.00 8.00

50.00

MẶT CẮT NGANG 7-7

14.00

TIM ĐƯỜNG

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

10.008.005.00 9.00 30.00 9.00 5.00
58.00

TIM ĐƯỜNG

MẶT CẮT NGANG 5-5

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

6.00 7.00 7.00 6.00
26.00

MẶT CẮT NGANG 25-25

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

5.00 7.50 7.50 5.00
25.00

MẶT CẮT NGANG 26-26

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI

HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC NGOÀI ĐÔ THỊ

HỒ, AO, ĐẦM

AN NINH

DI TÍCH TÔN GIÁO

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO

CÂY XANH SỬ DỤNG HẠN CHẾ

CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

SÔNG, SUỐI, KÊNH, RẠCH

QUỐC PHÒNG

ĐƯỜNG HIỆN HỮU-CẢI TẠO

ĐƯỜNG  MỞ MỚI

l l RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO

CÂY XANH SỬ DỤNG HẠN CHẾ

CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

DI TÍCH TÔN GIÁO

AN NINH

QUỐC PHÒNG

GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI

HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC NGOÀI ĐÔ THỊ

HỒ, AO, ĐẦM

SÔNG, SUỐI, KÊNH, RẠCH

Ký HIÖU:

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU

HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC CẤP ĐÔ THỊ

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ, DU LỊCH

CƠ QUAN TRỤ SỞ NGOÀI ĐÔ THỊ

TRUNG TÂM Y TẾ

DỊCH VỤ - CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ

CƠ QUAN, TRỤ SỞ ĐÔ THỊ

CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ

ĐƠN VỊ Ở (ĐƠN VỊ Ở + CÂY XANH SỬ DỤNG
CÔNG CỘNG CHUYỂN ĐỔI TỪ CSSX NK)
HỖN HỢP (ĐVO VÀ DVCC + CÂY XANH SỬ DỤNG
CÔNG CỘNG CHUYỂN ĐỔI TỪ CSSX NK)

DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP, KHO TÀNG,...

ĐƠN VỊ Ở (ĐƠN VỊ Ở + CÂY XANH SỬ DỤNG
CÔNG CỘNG CHUYỂN ĐỔI TỪ CSSX NK)

Ký HIÖU:

HỖN HỢP (ĐVO VÀ DVCC + CÂY XANH SỬ DỤNG
CÔNG CỘNG CHUYỂN ĐỔI TỪ CSSX NK)
DỊCH VỤ - CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ

CƠ QUAN, TRỤ SỞ ĐÔ THỊ

CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC CẤP ĐÔ THỊ

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP, KHO TÀNG,...

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU

CƠ QUAN TRỤ SỞ NGOÀI ĐÔ THỊ

TRUNG TÂM Y TẾ

DỊCH VỤ, DU LỊCH

MẶT CẮT NGANG 15-15
36.50

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

1.50
7.50 10.007.5010.006.00 11.50 5.00 10.00 6.00

38.50

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

MẶT CẮT NGANG 14-14

5.00 11.00 11.00 5.00
32.00

MẶT CẮT NGANG 19-19

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

MẶT CẮT NGANG 20-20
31.50

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

1.50
7.50 7.507.507.50

7.00 6.00 6.00 8.00
27.00

MẶT CẮT NGANG 24-24

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

5.00 6.50 6.50 5.00
23.00

MẶT CẮT NGANG 29-29

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

5.00 6.00 6.00 5.00

MẶT CẮT NGANG 30-30
22.00

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

5.00 5.75 5.75 5.00
21.50

MẶT CẮT NGANG 31-31

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

6.00 4.50 4.50 6.00
21.00

MẶT CẮT NGANG 32-32

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

5.00 4.50 4.50 5.00
19.00

TIM ĐƯỜNG

MẶT CẮT NGANG 35-35

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

4.00 4.50 4.50 4.00
17.00

MẶT CẮT NGANG 38-38

TIM ĐƯỜNG

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

5.00 5.00 5.00 5.00

MẶT CẮT NGANG 34-34
20.00

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

3.50 5.50 5.50 3.50
18.00

MẶT CẮT NGANG 36-36

TIM ĐƯỜNG

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

5.00 3.75 3.75 5.00
17.50

TIM ĐƯỜNG

MẶT CẮT NGANG 37-37

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

5.00 3.50 3.50 5.00
17.00

MẶT CẮT NGANG 38A-38A

TIM ĐƯỜNG

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

3.50 4.50 4.50 3.50
16.00

MẶT CẮT NGANG 39-39

TIM ĐƯỜNG

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

4.50 6.50 6.50 4.50

MẶT CẮT NGANG 30A-30A
22.00

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

5.00 9.00 9.00 5.00
28.00

MẶT CẮT NGANG 23A-23A

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

MẶT CẮT NGANG 23B-23B

2.00
28.00

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

4.009.004.00 9.00

6.00 9.00 9.00 6.00
30.00

MẶT CẮT NGANG 22D-22D

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

5.00 5.25 5.25 5.00

MẶT CẮT NGANG 33-33
20.50

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

6.00 7.00 4.00 8.00 8.00 4.00 7.00

54.00

MẶT CẮT NGANG 6-6

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

6.00

ĐƯỜNG TRÊN CAO

4.00

MẶT CẮT NGANG 11-11
41.00

TIM ĐƯỜNG CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

2.00
11.50 8.0011.508.00

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ DĨ ANSƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA VÀ ĐÔ THỊ CỦA THÀNH PHỐ

GHI CHÚ:
+ NÚT GIAO KHÁC MỨC: CHI TIẾT NÚT GIAO VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG ĐẤT LIÊN QUAN: QUY HOẠCH CHUNG ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THIẾT KÊ CÁC

NÚT GIAO THÔNG ĐỂ ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI MỖI NÚT, CÓ ÍT NHẤT 1 PHƯƠNG ÁN KHẢ THI. TRONG QUÁ TRÌNH LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU, QUY
HOẠCH CHI TIẾT VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CÓ BẢN ĐỒ , THÔNG TIN CỤ THỂ NHẰM CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ NÚT VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG
ĐẤT LIÊN QUAN CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH CHO PHÙ HỢP.

+ QUY HOẠCH CHUNG XÁC ĐỊNH CÁC HƯỚNG TUYẾN KẾT NỐI CỦA CÁC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH KHU VỰC TRỞ LÊN, VỊ TRÍ CỤ THỂ CỦA
CÁC TUYẾN CÓ THẾ ĐƯỢC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH TRONG CÁC BƯỚC LẬP ĐỒ ẤN QUY HOẠCH PHÂN KHU VÀ QUY HOẠCH CHI TIẾT TIẾP THEO.

+ HƯỚNG TUYẾN, CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ MẶT CẮT HỆ THỐNG GIAO THÔNG MANG TÍNH CHẤT ĐỊNH HƯỚNG. HƯỚNG TUYẾN, CHỈ GIỚI ĐƯỜNG
ĐỎ VÀ MẶT CẮT TỪNG TUYẾN ĐƯỜNG SẼ XÁC ĐỊNH CỤ THỂ TRONG BƯỚC LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU.

+ TUYẾN ĐƯỜNG QUY HOẠCH MỚI QUA CÁC ĐƯỜNG KẾT NỐI DẪN RA BẾN THUỶ NỘI ĐỊA TRÊN SÔNG, CẢNG: CÓ THỂ TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU
CỤ THỂ HOÁ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ TUYẾN TRONG CÁC BƯỚC LẬP QUY HOẠCH VÀ DỰ ÁN TIẾP THEO.

4.50 6.50 6.50 4.50

MẶT CẮT NGANG 30A-30A
22.00

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

5.00 10.00 10.00 5.00
30.00

MẶT CẮT NGANG 22A-22A

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG

MẶT CẮT NGANG 22B-22B

2.00
30.00

CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

TIM ĐƯỜNG CHỈ GIỚI Đ.ĐỎ

4.0010.004.00 10.00

SƠ ĐỒ NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC CỦA THÀNH PHỐ
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